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	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	Số:      /BC-…..
	Quận 11, ngày 30 tháng 01 năm 2023



BÁO CÁO
Tình hình cơ sở giáo dục ngày đầu tiên sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

I. TÌNH HÌNH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN:

- Tổng số CBQL-GV- NV của đơn vị:.................


- Trong đó:
+ Cán bộ Quản lý:................/...........





                    + Giáo viên:................/...................



+ Nhân viên:................/...................

- Tổng số CBQL-GV-NV có mặt ngay sau tết:................/...............

- Tổng số CBQL-GV-NV vắng mặt:...................................

	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	Nguyên nhân vắng

	1. 
	
	
	Hộ sản
	Bệnh

tật
	Kẹt tàu xe
	Tang
	F0

COVID-19

	2. 
	Ông
	
	0
	0
	0
	0
	0

	3. 
	Bà 
	
	0
	0
	0
	0
	0

	4. 
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	5. 
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	Tổng cộng:  00  người, trong đó
	0
	0
	0
	0
	0


II. TÌNH HÌNH HỌC SINH: 
1. Mầm non:
	KHỐI LỚP
	Tổng số chung 

HỌC KỲ I
	TS/HS 

SAU TẾT
	TS/HỌC SINH VẮNG

	
	
	
	Tổng số 

VẮNG
	Tỷ lệ

VẮNG
	Ghi chú

	6-12 tháng
	
	
	
	
	

	13-24 tháng
	
	
	
	
	


	25-36 tháng
	
	
	
	
	

	Mầm 
	
	
	
	
	

	Chồi 
	
	
	
	
	

	Lá
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	


2. Tiểu học - THCS:
	KHỐI LỚP
	Tổng số chung 

HỌC KỲ I
	TS/HS 

SAU TẾT
	TS/HỌC SINH VẮNG

	
	
	
	Tổng số 

VẮNG
	Tỷ lệ

VẮNG
	Ghi chú

	Lớp 1 (Lớp 6)
	
	
	
	
	


	Lớp 2 (Lớp 7)
	
	
	
	
	

	Lớp 3 (Lớp 8)
	
	
	
	
	

	Lớp 4 (Lớp 9)
	
	
	
	
	

	Lớp 5
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	


III. TÌNH HÌNH CHĂM LO TẾT CHO ĐỘI NGŨ VIÊN: 

	Chăm lo cho cá nhân CB-GV-CNV (không tính tăng thu nhập từ ngân sách)

	Thành phố
	Quận 11
	Phụ huynh
	Phúc lợi
	Khác
	Tổng cộng/ 01 người

	
	
	
	
	
	

	Chăm lo Cán bộ - Giáo viên Hưu trí + Khó khăn của đơn vị ( nếu có )

	Hưu trí: ______đ/ người. 

Số người :_____
	Bệnh tật:_________đ/ người. Số người :___

Khó khăn: _______đ/ người. Số người:___

	Tăng thu nhập (TTN) cuối năm

	Tăng thu nhập cuối năm 

(Theo Khoán quỹ lương)
	Báo cáo nhân sự diện Thu nhập tăng thêm 

(Theo Nghị Quyết 03)

	Thấp nhất:______ ________đ/ người

Cao nhất:________________đ/ người 

Bình quân:_______________đ/ người 
	- Biên chế:____người
	- NĐ 68:_______người

- Tập sự:_______người

- Diện khác:____người


IV. TỔ CHỨC THAM QUAN, DU LỊCH TRONG THỜI GIAN NGHỈ TẾT: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V. TÌNH HÌNH TRỰC TẾT, PCCC, AN NINH, AN TOÀN CƠ QUAN:

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

VI. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (nếu có):

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VII. NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT SINH (nếu có):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

TRƯỞNG PHÒNG             




  HIỆU TRƯỞNG
 








      CHỦ LỚP MẪU GIÁO



                                                                    CHỦ LỚP MẦM NON

                                                                                             CHỦ NHÓM TRẺ

Mã số đơn vị: 
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